
Nguồn 
NS Nguồn ODA

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Quảng 

Ngãi

4
Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 19/2/2016 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi (củ) Đính 
kèm chưa được phê duyệt phương án xử lý 

1

Xe ô tô Toyota 
LANDCRUISERGX
, Biển số 76B-0865, 
Năm xử dụng: 2006

Chiếc 1                   604,823             -              604,823           109,204              -   Điều chuyển về địa 
phương Văn phòng Sở đang quản lý

2
Xe ô tô Pick, Biển 
số 76B-0862, Năm 

xử dụng: 2006
Chiếc 1                   376,131             -              376,131             43,098              -   Điều chuyển về địa 

phương

Ban Quản lý dự án KFW6 huyện Đức Phổ 
(cũ), nay là Phường Đức phổ đang quản lý 
(theo PA sắp xếp bố trí xử lý tài sản công 

tại Quyết định 532/QĐ-UBND ngày 
30/6/2025)

3
Xe ô tô Pick, Biển 
số 76B-0861, Năm 

xử dụng: 2006
Chiếc 1                   376,131             -              376,131             43,098              -   Điều chuyển về địa 

phương

Ban Quản lý dự án KFW6 huyện Tư Nghĩa 
(cũ) nay Xã Tư Nghĩa đang quản lý (theo 
PA sắp xếp bố trí xử lý tài sản công tại 

Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 
30/6/2025)

4
Xe ô tô Pick, Biển 
số 76A-00001 Năm 

xử dụng: 2006
Chiếc 1                   376,131             -              376,131             43,098              -   Điều chuyển về địa 

phương

Ban Quản lý dự án KFW6 huyện Nghĩa 
hành (cũ) nay Xã Nghĩa Hành đang quản lý 
(theo PA sắp xếp bố trí xử lý tài sản công 

tại Quyết định 530/QĐ-UBND ngày 
30/6/2025)

1. Điều chuyển:
UBND tỉnh Quảng Ngãi để bố trí cho các đơn theo tiêu chuẩn định mức

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày        /10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Tổng cộng

I. Tên dự án: Dự án Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững tỉnh Quảng Ngãi (Dự án KFW6).
II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

Giá trị 
đánh giá 

lại  ( triệu 
đồng)

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ số lượng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:
Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 19/2/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (củ)

Hình thức xử lý

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

NGUYÊN GIÁ ( triệu đồng)

Trong đó

Mẫu số 06/TSC-TSDA

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Giá trị còn lại 
( triệu đồng) 

(đến ngày 
19/02/2016)

DANH MỤC TÀI SẢN DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Ghi chú



- Xe ô tô Pick, Biển số 76B-0862,
- Xe ô tô Pick, Biển số 76B-0861, 
- Xe ô tô Pick, Biển số 76B-00001

- Xe ô tô Toyota LANDCRUISERGX, Biển số 76B-0865, 

2.  Đề nghị cho thanh lý (hủy) đối với thiết bị, dụng cụ đã hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng.



Nguồn NS Nguồn ODA

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9
Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Quảng 

Ngãi
4

1

 Xe ô tô Mishubishi 
Pajero; Biển số: 76DA 
000.01; Năm sử dụng: 
2007

Chiếc 1         1,179,715,000 473,006,000 706,709,000 315,995,000              -   

Điều 
chuyển về 

địa 
phương

Hiện nay, Văn 
phòng UBND tỉnh 

đang quản lý

2

Xe ô tô bán tải 
Mitsubihi Pickup 
L200GL; Biển 
số:76DA 000.29; Năm 
sử dụng: 2014

Chiếc 1            869,550,000          869,550,000 782,595,000              -   

Điều 
chuyển về 

địa 
phương

 UBND xã Trà 
Bồng đang quản lý 
(theo PA sắp xếp 
bố trí xử lý tài sản 

công tại Quyết 
định 531/QĐ-
UBND ngày 
30/6/2025)

Ghi chú

I. Tên dự án: Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (dự án WB3) tỉnh Quảng Ngãi 
II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Trong đó Giá trị còn lại 
(đồng) (đến ngày 

31/12/2014)

Giá trị 
đánh giá 
lại (đồng)

Hình thức 
xử lýTổng cộng

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày        /10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Mẫu số 06/TSC-TSDA
DANH MỤC TÀI SẢN DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

NGUYÊN GIÁ
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Nguồn NS Nguồn ODA

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9

Ghi chúSTT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Trong đó Giá trị còn lại 
(đồng) (đến ngày 

31/12/2014)

Giá trị 
đánh giá 
lại (đồng)

Hình thức 
xử lýTổng cộng

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

NGUYÊN GIÁ

3

Xe ô tô bán Mitsubihi 
Pickup L200GL ; Biển 
số: 76DA 000.03; 
Năm sử dụng: 2014

Chiếc 1            869,550,000          869,550,000 782,595,000              -   

Điều 
chuyển về 

địa 
phương

UBND xã Ba Tơ 
đang quản lý(theo 
PA sắp xếp bố trí 
xử lý tài sản công 

tại Quyết định 
535/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025)

4

Xe ô tô bán tải 
Mitsubihi Pickup 
L200GL; Biển 
số:76DA 000.15; Năm 
sử dụng: 2014

Chiếc 1            869,550,000          869,550,000 782,595,000              -   

Điều 
chuyển về 

địa 
phương

 UBND xã Lân 
Phong đang quản 
lý (theo PA sắp 

xếp bố trí xử lý tài 
sản công tại Quyết 

định 542/QĐ-
UBND ngày 
30/6/2025)

2.  Đề nghị cho thanh lý (hủy) đối với thiết bị, dụng cụ đã hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng.

- Xe ô tô bán tải Mitsubihi Pickup L200GL (huyện Trà Bồng cũ); Biển số:76DA 000.29;
- Xe ô tô bán Mitsubihi Pickup L200GL (huyện Ba Tơ cũ); Biển số: 76DA 000.03;
- Xe ô tô bán tải Mitsubihi Pickup L200GL (huyện Mộ Đức cũ); Biển số:76DA 000.15; 

Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (củ); Quyết định số 723/QĐ-BTC ngày 26/4/2019 thì chỉ có điều chuyển tài sản là máy móc 

UBND tỉnh Quảng Ngãi để bố trí cho các đơn theo tiêu chuẩn định mức

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ số lượng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn 

- Xe ô tô (BQL dự án tỉnh)Mishubishi Pajero; Biển số: 76DA 000.01

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):
1. Điều chuyển:

III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:



Nguồn NS Nguồn ODA

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9
Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Quảng 

Ngãi
1

 Xe ô tô Toyota 
HILUXG 3.0; Biển 
số: 76DA-00007; 
Năm sử dụng: 2014

Chiếc 1 851.7 851.7           397.23              -   Điều chuyển về 
địa phương

 Hiện nay Chi cục Kiểm lâm đang 
quản lý

UBND tỉnh Quảng Ngãi để bố trí cho các đơn theo tiêu chuẩn định mức
- Ô tô bán tải Toyota Hilux3.0,  Biển số kiểm soát 76DA-000.07
2.  Đề nghị cho thanh lý (hủy) đối với thiết bị, dụng cụ đã hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng.

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày        /10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:
Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (củ) 

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ số lượng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 
phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Giá trị 
đánh giá 
lại (triệu 

đồng)

Đơn vị 
tính

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):
1. Điều chuyển:

Hình thức xử lý Ghi chúTổng 
cộng

Trong đó

Mẫu số 06/TSC-TSDA

I. Tên dự án: Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi (Dự án JICA2).
II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Số 
lượng

NGUYÊN GIÁ (triệu đồng) Giá trị còn 
lại (triệu 

đồng) (đến 
ngày 

23/8/2021)

DANH MỤC TÀI SẢN DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ



Nguồn 
NS Nguồn ODA

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9
Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Quảng 

Ngãi
1

Dự án Phát triển 
nông thôn tổng hợp 

các tỉnh miền 
Trung, tỉnh Quảng 

Ngãi

Xe ô tô Toyota 
LANDCRUISERG
X, Biển số 76DA-

0002, Năm xử dụng:

Chiếc 1 524.7 524.7 174.8              -   Điều chuyển 
về địa phương

 Hiện Chi cục Trồng trọt, 
Bảo vệ thực vật và Quản lý 

chất lượng đang quản lý

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày        /10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:
Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 25/9/2014, Công văn số 4807/UBND-NNTN ngày 19/10/2014  của UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) về việc xử lý tài sản phục vụ công tác 
quản lý của dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi.
Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ số lượng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

Giá trị 
đánh giá 
lại (triệu 

đồng)

Đơn vị 
tính

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):
1. Điều chuyển:

Hình thức xử lý Ghi chúTổng cộng
Trong đó

Mẫu số 06/TSC-TSDA

I. Tên dự án: Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi
II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Số 
lượng

NGUYÊN GIÁ (triệu đồng)
Giá trị còn lại 

(triệu đồng) (đến 
ngày 25/9/2014)

DANH MỤC TÀI SẢN DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ



Nguồn 
NS Nguồn ODA

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9

Giá trị 
đánh giá 
lại (triệu 

đồng)

Đơn vị 
tính Hình thức xử lý Ghi chúTổng cộng

Trong đó
STT

Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Số 
lượng

NGUYÊN GIÁ (triệu đồng)
Giá trị còn lại 

(triệu đồng) (đến 
ngày 25/9/2014)

UBND tỉnh Quảng Ngãi để điều chuyển cho đơn vị thanh lý theo quy định
- Xe ô tô Toyota LANDCRUISERGX, Biển số 76DA-0002
2.  Đề nghị cho thanh lý (hủy) đối với thiết bị, dụng cụ đã hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng: Thanh lý xe ô tô hỏng theo quy định



Nguồn NS Nguồn ODA

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

Quảng Ngãi

1

Xe ô tô 
FORDEVREST
, Biển số 82A- 

00176 

Chiếc 1      1,062.69                  -                  1,062.69                 708.28              -   Điều chuyển về 
địa phương Văn phòng Sở đang quản lý

UBND tỉnh Quảng Ngãi để bố trí cho các đơn theo tiêu chuẩn định mức
- Xe ô tô FORDEVREST, Biển số 82A- 00176   
2.  Đề nghị cho thanh lý (hủy) đối với thiết bị, dụng cụ đã hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng.

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày        /10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Công văn số 2438/UBND-NNTN ngày 11/7/2024 của UBND Tỉnh Kon Tum (cũ)

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ số lượng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Giá trị 
đánh giá 
lại (triệu 

đồng)

Hình thức xử lýĐơn vị 
tính

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):
1. Điều chuyển:

Ghi chúTổng cộng
Trong đó

III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:

Mẫu số 06/TSC-TSDA

I. Tên dự án: Dự án Phát triẻn cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên tỉnh Kon Tum (cũ)
II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

STT
Danh mục tài 

sản (chi tiết theo 
từng loại tài sản)

Số 
lượng

NGUYÊN GIÁ (triệu đồng)
Giá trị còn lại 
(triệu đồng) 
(đến ngày 

23/11/2020)

DANH MỤC TÀI SẢN DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ



Nguồn NS Nguồn ODA, TW

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9
Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Quảng 

Ngãi
1

Xe ô tô con 
TOYOTALAND, 

Biển số 82A 00172   
Năm xử dụng: 2017

Chiếc 1         1,365.30                   -                  1,365.30         819.02              -   Điều chuyển về 
địa phương Văn phòng Sở đang quản lý

UBND tỉnh Quảng Ngãi để bố trí cho các đơn theo tiêu chuẩn định mức
- Xe ô tô con TOYOTALAND, Biển số 82A 00172
2.  Đề nghị cho thanh lý (hủy) đối với thiết bị, dụng cụ đã hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng.

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày        /10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:
Công văn số 2438/UBND-NNTN ngày 11/7/2024 của UBND Tỉnh Kon Tum (cũ)
Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ số lượng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Giá trị 
đánh giá 
lại (triệu 

đồng)

Đơn vị 
tính

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):
1. Điều chuyển:

Hình thức xử lý Ghi chúTổng cộng

Trong đó

Mẫu số 06/TSC-TSDA

I. Tên dự án:Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum; Dự án dự án KFW10 (Kon tum, cũ)

II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Số 
lượng

NGUYÊN GIÁ (triệu đồng)
Giá trị còn 
lại (triệu 

đồng) (đến 
ngày 

31/12/2023)

DANH MỤC TÀI SẢN DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ
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